
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hôn nhân và gia đình Mã học phần: KL122 Nhóm: 1E01
CBGD: 002285 - Trần Khắc Qui Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X755 TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM EP2432X4 17/08/2001
2 AG2432X977 ĐẶNG THỊ KIM YẾN ED2432X4 08/04/1997
3 DC2432X918 TRẦN THỊ MỸ GIANG ED2432X4 19/08/2000
4 DC2432X949 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG ED2432X4 25/12/1988
5 DC2432X953 PHAN TRƯỜNG THÀNH ED2432X4 23/09/1999

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lịch sử nhà nước và pháp luật Mã học phần: KL113 Nhóm: 1E01
CBGD: 002591 - Huỳnh Thị Cẩm Hồng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X748 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI ED2532X2 15/08/2001
2 AG2532X756 TRẦN TRỌNG NHÂN ED2532X2 10/08/1988
3 DC2532X500 VÕ THỊ HỒNG ĐÀO EP2532X2 17/11/2000
4 DC2532X535 TRẦN THỊ ÁI XUÂN EP2532X2 22/04/2000
5 DC2532X536 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý EP2532X2 10/06/2003
6 DC2532X609 NGUYỄN CAO TRÍ ET2532X2 07/12/2007

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Seminar quản trị kinh doanh Mã học phần: KT288 Nhóm: 1E01
CBGD: 001280 - Lê Tấn Nghiêm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2422X604 LÊ THỊ LIỄU EC2422X3 01/01/1992
2 DC2422X359 MAI THỊ THÙY DƯƠNG ED2422X2 20/12/1997

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế vĩ mô 1 Mã học phần: KT102 Nhóm: 1E01
CBGD: 000551 - Quan Minh Nhựt Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2520X003 LAI THỊ MỸ DUYÊN EP2520X1 01/04/1982
2 AG2520X007 NGUYỄN MINH HẢO EP2520X1 01/09/2005
3 AG2520X101 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN ET2520X1 28/05/1985
4 AG2520X212 LÊ THỊ PHƯƠNG EC2520X1 01/02/1987
5 AG2521X002 NGUYỄN VĂN CƯỜNG EP2521X1 29/01/1998
6 AG2521X006 NGUYỄN THỤY HUỲNH EP2521X1 19/05/1985
7 AG2521X008 NGUYỄN VĂN KHÁNH EP2521X1 22/03/1994
8 AG2521X015 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG EP2521X1 24/03/1994
9 AG2521X108 PHAN THỊ CẨM TIÊN ET2521X1 18/04/1995
10 AG2521X316 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN ED2521X1 14/03/1985
11 AG2522X113 LÊ TRỌNG NHÂN ET2522X1 04/05/1994
12 DC2520X021 PHẠM THÁI TRÂN EP2520X1 20/09/2003
13 DC2520X315 QUANG NGỌC HỒNG PHÚC ED2520X1 14/06/1996
14 DC2520X325 NGUYỄN NGỌC LAN TƯỜNG ED2520X1 24/12/2000
15 DC2522X020 HỒ HOÀNG QUÂN EP2522X1 10/12/1993
16 DC2522X306 LÝ MINH LUÂN ED2522X1 26/09/1996

 
Tổng số: 16 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nhập môn kỹ thuật Mã học phần: CN100 Nhóm: 1E01
CBGD: 001061 - Nguyễn Minh Luân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25D5X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25D5X116 NGUYỄN THỊ KIM ANH ED25D5X2 28/02/1991
2 AG25D5X120 NGUYỄN MAI LAN ED25D5X2 14/03/1992

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Mã học phần: NS120 Nhóm: 1E01
CBGD: 002796 - Nguyễn Khánh Thuận Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2467X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X334 NGUYỄN THỊ ÁI MY ED2467X1 06/03/1998
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đào tạo kỹ năng thông tin Mã học phần: TV314 Nhóm: 1E01
CBGD: 001840 - Huỳnh Thị Trúc Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2480X716 PHẠM HỒNG SANG ED2480X3 16/09/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 2 (*) Mã học phần: FL002 Nhóm: 1E04
CBGD: 002009 - Nguyễn Ngọc Phương Thảo Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X523 LA KIM HƯƠNG ED25V1X3 05/06/2001
2 AG25V1X524 CHIÊU THỊ MINH KHUÊ ED25V1X3 22/11/2000
3 AG25V1X547 LÊ MỸ NHI ED25V1X3 16/05/1999
4 AG25V1X549 HUỲNH NHƯ ED25V1X3 05/07/1994
5 AG25V1X581 NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG ED25V1X3 09/04/2000
6 DC25V1X512 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC ED25V1X3 25/04/1998
7 DC25V1X514 NGUYỄN MÃ HỒNG HẠNH ED25V1X3 09/01/1998

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán tài chính 2 Mã học phần: KT342 Nhóm: 1E01
CBGD: 001535 - Nguyễn Thị Hồng Liễu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2420X821 NGUYỄN BĂNG TÂM ED2420X3 26/03/1999
2 AG2520X212 LÊ THỊ PHƯƠNG EC2520X1 01/02/1987
3 NP2420X514 TRẦN THỊ THÚY DUY EP2420X3 06/09/1996

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị chất lượng sản phẩm Mã học phần: KT345 Nhóm: 1E01
CBGD: 001981 - Nguyễn Thị Phương Dung Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2422X604 LÊ THỊ LIỄU EC2422X3 01/01/1992
2 DC2422X359 MAI THỊ THÙY DƯƠNG ED2422X2 20/12/1997

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kiểm toán 1 Mã học phần: KT376 Nhóm: 1E01
CBGD: 001987 - Trần Quế Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2520X003 LAI THỊ MỸ DUYÊN EP2520X1 01/04/1982
2 AG2520X007 NGUYỄN MINH HẢO EP2520X1 01/09/2005
3 AG2520X101 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN ET2520X1 28/05/1985
4 AG2520X648 ĐINH THỊ YẾN EC2520X2 05/08/1993
5 DC2520X315 QUANG NGỌC HỒNG PHÚC ED2520X1 14/06/1996
6 DC2520X325 NGUYỄN NGỌC LAN TƯỜNG ED2520X1 24/12/2000

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Mã học phần: CT296 Nhóm: 1E01
CBGD: 001070 - Phan Tấn Tài Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EC25V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG24V7X403 LÊ HOÀNG HÂN EP24V7X2 19/07/1996
2 AG24V7X406 HOÀNG TUYỂN KHANG EP24V7X2 30/08/1999
3 AG24V7X415 BÙI HUY HẢI EP24V7X2 25/08/2006

4 DC25V7X239 PHẠM HUỲNH PHƯƠNG
TRÂM EC25V7X1 29/12/1998

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hiến pháp 1 Mã học phần: KL301 Nhóm: 1E01
CBGD: 002289 - Nguyễn Nam Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X748 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI ED2532X2 15/08/2001
2 AG2532X756 TRẦN TRỌNG NHÂN ED2532X2 10/08/1988
3 DC2532X500 VÕ THỊ HỒNG ĐÀO EP2532X2 17/11/2000
4 DC2532X535 TRẦN THỊ ÁI XUÂN EP2532X2 22/04/2000
5 DC2532X536 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý EP2532X2 10/06/2003
6 DC2532X609 NGUYỄN CAO TRÍ ET2532X2 07/12/2007

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị học Mã học phần: KT103 Nhóm: 1E01
CBGD: 002999 - Tất Duyên Thư Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2521X002 NGUYỄN VĂN CƯỜNG EP2521X1 29/01/1998
2 AG2521X006 NGUYỄN THỤY HUỲNH EP2521X1 19/05/1985
3 AG2521X008 NGUYỄN VĂN KHÁNH EP2521X1 22/03/1994
4 AG2521X015 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG EP2521X1 24/03/1994
5 AG2521X108 PHAN THỊ CẨM TIÊN ET2521X1 18/04/1995
6 AG2521X316 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN ED2521X1 14/03/1985
7 AG2522X113 LÊ TRỌNG NHÂN ET2522X1 04/05/1994
8 AG2522X701 HUỲNH THỊ TƯỜNG DUNG ED2522X2 10/06/1996
9 AG25D5X116 NGUYỄN THỊ KIM ANH ED25D5X2 28/02/1991
10 AG25D5X120 NGUYỄN MAI LAN ED25D5X2 14/03/1992
11 DC2520X021 PHẠM THÁI TRÂN EP2520X1 20/09/2003
12 DC2522X020 HỒ HOÀNG QUÂN EP2522X1 10/12/1993
13 DC2522X306 LÝ MINH LUÂN ED2522X1 26/09/1996

 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 2 Mã học phần: KL304 Nhóm: 1E01
CBGD: 001696 - Nguyễn Lan Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X755 TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM EP2432X4 17/08/2001
2 AG2432X977 ĐẶNG THỊ KIM YẾN ED2432X4 08/04/1997
3 DC2432X918 TRẦN THỊ MỸ GIANG ED2432X4 19/08/2000
4 DC2432X949 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG ED2432X4 25/12/1988
5 DC2432X953 PHAN TRƯỜNG THÀNH ED2432X4 23/09/1999

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp trung cấp Mã học phần: SG280 Nhóm: 1E01
CBGD: 001262 - Huỳnh Chí Minh Huyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X020 NGUYỄN QUỐC MINH EP25V1X1 12/03/2003
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hiến pháp 2 Mã học phần: KL302 Nhóm: 1E01
CBGD: 002289 - Nguyễn Nam Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X748 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI ED2532X2 15/08/2001
2 AG2532X756 TRẦN TRỌNG NHÂN ED2532X2 10/08/1988
3 DC2532X500 VÕ THỊ HỒNG ĐÀO EP2532X2 17/11/2000
4 DC2532X535 TRẦN THỊ ÁI XUÂN EP2532X2 22/04/2000
5 DC2532X536 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý EP2532X2 10/06/2003
6 DC2532X609 NGUYỄN CAO TRÍ ET2532X2 07/12/2007

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 2 (*) Mã học phần: FL002 Nhóm: 1E02
CBGD: 003141 - Nguyễn Minh Thư Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X020 NGUYỄN QUỐC MINH EP25V1X1 12/03/2003
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lý thuyết đồ thị Mã học phần: CT175 Nhóm: 1E01
CBGD: 002692 - Trần Việt Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EC25V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC25V7X239 PHẠM HUỲNH PHƯƠNG
TRÂM EC25V7X1 29/12/1998

 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Internet và các công nghệ trên Internet Mã học phần: TV334E Nhóm: 1E01
CBGD: 001840 - Huỳnh Thị Trúc Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2480X716 PHẠM HỒNG SANG ED2480X3 16/09/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý sản xuất công nghiệp Mã học phần: CN340 Nhóm: 1E01
CBGD: 002373 - Nguyễn Văn Cần Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25D5X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25D5X116 NGUYỄN THỊ KIM ANH ED25D5X2 28/02/1991
2 AG25D5X120 NGUYỄN MAI LAN ED25D5X2 14/03/1992

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xác định và đánh giá nguồn tài nguyên thông
tin Mã học phần: TV114 Nhóm: 1E01

CBGD: 001507 - Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2580X409 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN ET2580X2 10/05/1982
2 DC2580X414 VÕ THỊ BÍCH NGỌC ET2580X2 02/09/1991
3 DC2580X415 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN ET2580X2 03/12/1985

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp trung cấp Mã học phần: SG280 Nhóm: 1E03
CBGD: 001262 - Huỳnh Chí Minh Huyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X504 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH ED25V1X3 19/11/1990
2 AG25V1X523 LA KIM HƯƠNG ED25V1X3 05/06/2001
3 AG25V1X524 CHIÊU THỊ MINH KHUÊ ED25V1X3 22/11/2000
4 AG25V1X547 LÊ MỸ NHI ED25V1X3 16/05/1999
5 AG25V1X549 HUỲNH NHƯ ED25V1X3 05/07/1994
6 AG25V1X570 ĐẶNG NGỌC ANH THƯ ED25V1X3 11/11/1989
7 AG25V1X581 NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG ED25V1X3 09/04/2000
8 DC25V1X512 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC ED25V1X3 25/04/1998
9 DC25V1X514 NGUYỄN MÃ HỒNG HẠNH ED25V1X3 09/01/1998

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 1 Mã học phần: KT370 Nhóm: 1E01
CBGD: 001986 - Nguyễn Thúy An Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2420X821 NGUYỄN BĂNG TÂM ED2420X3 26/03/1999
2 AG2520X212 LÊ THỊ PHƯƠNG EC2520X1 01/02/1987
3 NP2420X514 TRẦN THỊ THÚY DUY EP2420X3 06/09/1996

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị quan hệ khách hàng Mã học phần: KT358E Nhóm: 1E01
CBGD: 001877 - Lê Thị Thu Trang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2422X604 LÊ THỊ LIỄU EC2422X3 01/01/1992
2 DC2422X359 MAI THỊ THÙY DƯƠNG ED2422X2 20/12/1997

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán tài chính 1 Mã học phần: KT341 Nhóm: 1E01
CBGD: 002516 - Hà Mỹ Trang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2520X003 LAI THỊ MỸ DUYÊN EP2520X1 01/04/1982
2 AG2520X007 NGUYỄN MINH HẢO EP2520X1 01/09/2005
3 AG2520X101 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN ET2520X1 28/05/1985
4 AG2520X648 ĐINH THỊ YẾN EC2520X2 05/08/1993
5 AG2521X002 NGUYỄN VĂN CƯỜNG EP2521X1 29/01/1998
6 AG2521X006 NGUYỄN THỤY HUỲNH EP2521X1 19/05/1985
7 AG2521X008 NGUYỄN VĂN KHÁNH EP2521X1 22/03/1994
8 AG2521X015 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG EP2521X1 24/03/1994
9 AG2521X108 PHAN THỊ CẨM TIÊN ET2521X1 18/04/1995
10 AG2521X316 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN ED2521X1 14/03/1985
11 DC2520X315 QUANG NGỌC HỒNG PHÚC ED2520X1 14/06/1996
12 DC2520X325 NGUYỄN NGỌC LAN TƯỜNG ED2520X1 24/12/2000

 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 3 Mã học phần: KL378 Nhóm: 1E01
CBGD: 002591 - Huỳnh Thị Cẩm Hồng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X703 CHÂU THỊ NGỌC DIỄM EP2432X3 26/05/1983
2 AG2432X805 PHẠM QUỐC DUY ED2432X3 06/10/1988
3 AG2432X817 NGUYỄN VĂN HỒNG ED2432X3 20/06/1982
4 AG2432X823 NGUYỄN VĂN LONG ED2432X3 20/08/1982
5 AG2432X838 HOÀNG THỊ TUYẾT NHI ED2432X3 28/03/1993
6 AG2432X840 SƠN THỊ HUỲNH NHƯ ED2432X3 05/02/2001
7 AG2432X882 NGUYỄN XUÂN VŨ ED2432X3 09/12/1981
8 DC2432X890 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO ED2432X3 12/02/1994

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật đất đai Mã học phần: KL327 Nhóm: 1E01
CBGD: 002405 - Châu Hoàng Thân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X248 DƯƠNG ANH HÀO ED2432X1 10/06/1998
2 AG2432X755 TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM EP2432X4 17/08/2001
3 AG2432X977 ĐẶNG THỊ KIM YẾN ED2432X4 08/04/1997
4 DC2432X918 TRẦN THỊ MỸ GIANG ED2432X4 19/08/2000
5 DC2432X949 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG ED2432X4 25/12/1988
6 DC2432X953 PHAN TRƯỜNG THÀNH ED2432X4 23/09/1999
7 DC2532X017 NGUYỄN KIM HOÀNG EP2532X1 24/10/1997

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Mã học phần: KT479 Nhóm: 1E01
CBGD: 001471 - Huỳnh Trường Huy Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2422X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X415 HỒ THỊ MỸ KIỀU EP2422X3 25/02/1999
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 1 Mã học phần: KL303 Nhóm: 1E01
CBGD: 002388 - Lâm Bá Khánh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X011 LÊ VĂN ĐẠO EP2532X1 04/12/2002
2 AG2532X038 MÃ TRẦN TÂN NGUYÊN EP2532X1 07/09/1997 CT
3 DC2532X017 NGUYỄN KIM HOÀNG EP2532X1 24/10/1997

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính Mã học phần: KT222 Nhóm: 1E01
CBGD: 002117 - Lê Tín Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2420X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2420X173 NGUYỄN THỊ CHI LINH ET2420X2 10/12/1996
2 AG2420X381 NGUYỄN NGỌC THIỆN ED2420X1 20/12/1997

3 AG2420X417 DƯƠNG THỊ NGUYỄN
QUYÊN ED2420X2 19/08/1981

4 AG2420X725 PHẠM THỊ TUYẾT NHI EC2420X3 03/03/1994
5 DC2420X108 PHẠM NGỌC ANH ET2420X2 09/09/1993
6 DC2420X309 TRẦN NHƯ NGỌC ED2420X1 02/09/1995

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính Mã học phần: KL353 Nhóm: 1E01
CBGD: 001204 - Diệp Thành Nguyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X703 CHÂU THỊ NGỌC DIỄM EP2432X3 26/05/1983
2 AG2432X805 PHẠM QUỐC DUY ED2432X3 06/10/1988
3 AG2432X817 NGUYỄN VĂN HỒNG ED2432X3 20/06/1982
4 AG2432X823 NGUYỄN VĂN LONG ED2432X3 20/08/1982
5 AG2432X838 HOÀNG THỊ TUYẾT NHI ED2432X3 28/03/1993
6 AG2432X840 SƠN THỊ HUỲNH NHƯ ED2432X3 05/02/2001
7 AG2432X882 NGUYỄN XUÂN VŨ ED2432X3 09/12/1981
8 DC2432X890 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO ED2432X3 12/02/1994

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Toán kinh tế 1 Mã học phần: KT105 Nhóm: 1E01
CBGD: 001989 - Huỳnh Thị Kim Uyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2522X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2520X410 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN EP2520X2 11/11/2002 CT
2 AG2520X500 NGUYỄN THỊ ANH ET2520X2 22/02/1992
3 AG2522X417 VÕ KHÁNH LINH EP2522X2 01/01/1997
4 AG2522X701 HUỲNH THỊ TƯỜNG DUNG ED2522X2 10/06/1996
5 DC2520X712 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ED2520X2 02/07/2000
6 DC2520X725 NGUYỄN HOÀNG LÂM SƠN ED2520X2 30/07/1984
7 DC2520X740 LÊ THỊ TÂM ED2520X2 14/03/1998
8 DC2522X412 MAI THỊ MỸ HUYỀN EP2522X2 09/01/2000

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 1 (*) Mã học phần: FL001 Nhóm: 1E01
CBGD: 001463 - Nguyễn Thị Kim Lan Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG23V1X809 NGUYỄN ANH HÀO ED23V1X3 19/10/1998
2 DC25V1X713 NGUYỄN AN KHANG ED25V1X5 10/02/1998

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xử lý dữ liệu lớn Mã học phần: CT482 Nhóm: 1E01
CBGD: 002480 - Trần Thị Tố Quyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EC24V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG24V7X213 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH EC24V7X1 09/04/1993
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 1 (*) Mã học phần: FL001 Nhóm: 1E02
CBGD: 002489 - Nguyễn Lam Vân Anh Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X807 DƯƠNG THỊ KIM DUY ED25V1X6 25/04/1997
2 AG25V1X832 HUỲNH THỊ THÚY NGÂN ED25V1X6 24/10/1999
3 AG25V1X869 TRƯƠNG HUỲNH LAN VIÊN ED25V1X6 16/10/1999
4 DC25V1X852 TRẦN HOÀNG THÔNG ED25V1X6 03/08/1999

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Miễn dịch học Mã học phần: NS119 Nhóm: 1E01
CBGD: 000394 - Trần Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2567X002 QUÁCH PHÚ THỌ ET2567X2 10/02/1983
2 DC2567X607 HUỲNH THỊ THÚY ANH EC2567X2 04/05/1991
3 DC2567X627 ĐÀO TRÍ TÙNG EC2567X2 15/03/1990
4 DC2567X703 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH EC2567X2 21/06/1988
5 DC2567X711 VŨ XUÂN QUANG ED2567X2 06/02/1994

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bệnh sau thu hoạch Mã học phần: NN434 Nhóm: 1E01
CBGD: 002081 - Lê Thị Ngọc Xuân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2473X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X321 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ED2473X1 16/02/1991
2 DC2473X353 ĐOÀN THỊ BÉ NHUYỄN ED2473X1 26/05/1995

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế học hành vi Mã học phần: KT118E Nhóm: 1E01
CBGD: 002600 - Cao Minh Tuấn Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2421X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2421X006 NGUYỄN THANH NHÂN EP2421X1 16/02/1998
2 AG2421X218 TRẦN ĐĂNG KHOA ED2421X1 26/12/1983
3 AG2421X220 TRỊNH THỊ HUỲNH NHƯ ED2421X1 28/11/1995 CT
4 AG2421X224 ĐẶNG NGUYỄN MAI TRANG ED2421X1 20/01/1998
5 DC2421X222 NGUYỄN THỊ A THỂ ED2421X1 19/06/1995

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội thông tin Mã học phần: TV101 Nhóm: 1E01
CBGD: 001840 - Huỳnh Thị Trúc Phương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2580X409 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN ET2580X2 10/05/1982
2 DC2580X414 VÕ THỊ BÍCH NGỌC ET2580X2 02/09/1991
3 DC2580X415 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN ET2580X2 03/12/1985

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích hoạt động kinh doanh Mã học phần: KT393 Nhóm: 1E01
CBGD: 002910 - Lê Ngọc Thanh Tâm Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2421X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2421X006 NGUYỄN THANH NHÂN EP2421X1 16/02/1998
2 AG2421X218 TRẦN ĐĂNG KHOA ED2421X1 26/12/1983
3 AG2421X220 TRỊNH THỊ HUỲNH NHƯ ED2421X1 28/11/1995 CT
4 AG2421X224 ĐẶNG NGUYỄN MAI TRANG ED2421X1 20/01/1998
5 DC2421X222 NGUYỄN THỊ A THỂ ED2421X1 19/06/1995

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Cấu trúc và tổ chức thông tin Mã học phần: TV115 Nhóm: 1E01
CBGD: 003078 - Nguyễn Lê Ngọc Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2580X409 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN ET2580X2 10/05/1982
2 DC2580X414 VÕ THỊ BÍCH NGỌC ET2580X2 02/09/1991
3 DC2580X415 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN ET2580X2 03/12/1985

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán ngân sách Mã học phần: KT315 Nhóm: 1E01
CBGD: 002593 - Đinh Thị Ngọc Hương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2420X173 NGUYỄN THỊ CHI LINH ET2420X2 10/12/1996

2 AG2420X417 DƯƠNG THỊ NGUYỄN
QUYÊN ED2420X2 19/08/1981

3 AG2420X725 PHẠM THỊ TUYẾT NHI EC2420X3 03/03/1994
4 DC2420X108 PHẠM NGỌC ANH ET2420X2 09/09/1993

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích định tính trong kinh doanh Mã học phần: KT480 Nhóm: 1E01
CBGD: 002709 - Huỳnh Hữu Thọ Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2422X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X415 HỒ THỊ MỸ KIỀU EP2422X3 25/02/1999
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về thanh tra Mã học phần: KL365 Nhóm: 1E01
CBGD: 002388 - Lâm Bá Khánh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X703 CHÂU THỊ NGỌC DIỄM EP2432X3 26/05/1983
2 AG2432X805 PHẠM QUỐC DUY ED2432X3 06/10/1988
3 AG2432X817 NGUYỄN VĂN HỒNG ED2432X3 20/06/1982
4 AG2432X823 NGUYỄN VĂN LONG ED2432X3 20/08/1982
5 AG2432X838 HOÀNG THỊ TUYẾT NHI ED2432X3 28/03/1993
6 AG2432X840 SƠN THỊ HUỲNH NHƯ ED2432X3 05/02/2001
7 AG2432X882 NGUYỄN XUÂN VŨ ED2432X3 09/12/1981
8 DC2432X890 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO ED2432X3 12/02/1994

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xác suất thống kê Mã học phần: TN010 Nhóm: 1E01
CBGD: 002084 - Lâm Hoàng Chương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2522X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2520X410 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN EP2520X2 11/11/2002 CT
2 AG2522X417 VÕ KHÁNH LINH EP2522X2 01/01/1997
3 DC2522X412 MAI THỊ MỸ HUYỀN EP2522X2 09/01/2000

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và
quyền thừa kế Mã học phần: KL231 Nhóm: 1E01

CBGD: 002167 - Huỳnh Thị Trúc Giang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X011 LÊ VĂN ĐẠO EP2532X1 04/12/2002
2 AG2532X038 MÃ TRẦN TÂN NGUYÊN EP2532X1 07/09/1997 CT
3 DC2532X017 NGUYỄN KIM HOÀNG EP2532X1 24/10/1997

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kiến trúc máy tính Mã học phần: CT173 Nhóm: 1E01
CBGD: 001588 - Nguyễn Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V7X510 PHẠM VĂN TUẤN ET25V7X2 19/12/1992
2 AG25V7X700 NGUYỄN THỊ MỴ CHÂU ED25V7X2 03/03/1994

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp cơ bản Mã học phần: SG279 Nhóm: 1E02
CBGD: 002193 - Nguyễn Thị Bích Nhi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X807 DƯƠNG THỊ KIM DUY ED25V1X6 25/04/1997
2 AG25V1X832 HUỲNH THỊ THÚY NGÂN ED25V1X6 24/10/1999
3 AG25V1X869 TRƯƠNG HUỲNH LAN VIÊN ED25V1X6 16/10/1999
4 DC25V1X852 TRẦN HOÀNG THÔNG ED25V1X6 03/08/1999

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp cơ bản Mã học phần: SG279 Nhóm: 1E01
CBGD: 002193 - Nguyễn Thị Bích Nhi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC23V1X240 VĂN TRỌNG NHÂN ED23V1X2 30/01/1998 CT
2 DC25V1X713 NGUYỄN AN KHANG ED25V1X5 10/02/1998

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh học động vật Mã học phần: NS276 Nhóm: 1E01
CBGD: 002699 - Vũ Ngọc Minh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2567X002 QUÁCH PHÚ THỌ ET2567X2 10/02/1983
2 DC2567X607 HUỲNH THỊ THÚY ANH EC2567X2 04/05/1991
3 DC2567X627 ĐÀO TRÍ TÙNG EC2567X2 15/03/1990
4 DC2567X703 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH EC2567X2 21/06/1988
5 DC2567X711 VŨ XUÂN QUANG ED2567X2 06/02/1994

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Côn trùng gây hại sau thu hoạch Mã học phần: NS238 Nhóm: 1E01
CBGD: 002801 - Trịnh Thị Xuân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2473X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X321 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ED2473X1 16/02/1991
2 DC2473X353 ĐOÀN THỊ BÉ NHUYỄN ED2473X1 26/05/1995

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hợp đồng thông dụng Mã học phần: KL404 Nhóm: 1E01
CBGD: 002016 - Nguyễn Phan Khôi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2432X703 CHÂU THỊ NGỌC DIỄM EP2432X3 26/05/1983
2 AG2432X805 PHẠM QUỐC DUY ED2432X3 06/10/1988
3 AG2432X817 NGUYỄN VĂN HỒNG ED2432X3 20/06/1982
4 AG2432X823 NGUYỄN VĂN LONG ED2432X3 20/08/1982
5 AG2432X838 HOÀNG THỊ TUYẾT NHI ED2432X3 28/03/1993
6 AG2432X840 SƠN THỊ HUỲNH NHƯ ED2432X3 05/02/2001
7 AG2432X882 NGUYỄN XUÂN VŨ ED2432X3 09/12/1981
8 DC2432X890 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO ED2432X3 12/02/1994

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kỹ năng thông tin căn bản Mã học phần: TV132 Nhóm: 1E01
CBGD: 001838 - Nguyễn Thị Bích Ngọc Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2580X409 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN ET2580X2 10/05/1982
2 DC2580X414 VÕ THỊ BÍCH NGỌC ET2580X2 02/09/1991
3 DC2580X415 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN ET2580X2 03/12/1985

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: IPM trong bảo vệ thực vật 1 Mã học phần: NS304 Nhóm: 1E01
CBGD: 000300 - Trần Vũ Phến Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2473X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X321 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ED2473X1 16/02/1991
2 DC2473X353 ĐOÀN THỊ BÉ NHUYỄN ED2473X1 26/05/1995

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật lao động Mã học phần: KL123 Nhóm: 1E01
CBGD: 002562 - Võ Thị Bảo Trâm Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2532X011 LÊ VĂN ĐẠO EP2532X1 04/12/2002
2 AG2532X038 MÃ TRẦN TÂN NGUYÊN EP2532X1 07/09/1997 CT

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tổ chức thực hiện công tác kế toán Mã học phần: KT477 Nhóm: 1E01
CBGD: 000557 - Nguyễn Thị Diệu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ET2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2420X173 NGUYỄN THỊ CHI LINH ET2420X2 10/12/1996

2 AG2420X417 DƯƠNG THỊ NGUYỄN
QUYÊN ED2420X2 19/08/1981

3 DC2420X108 PHẠM NGỌC ANH ET2420X2 09/09/1993
 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B1 Mã học phần: FL205 Nhóm: 1E01
CBGD: 003079 - Đặng Vũ Hoài Nhân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC23V1X240 VĂN TRỌNG NHÂN ED23V1X2 30/01/1998 CT
2 DC25V1X713 NGUYỄN AN KHANG ED25V1X5 10/02/1998

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị chiến lược Mã học phần: KT346 Nhóm: 1E01
CBGD: 001780 - Nguyễn Phạm Tuyết Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: EP2422X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X415 HỒ THỊ MỸ KIỀU EP2422X3 25/02/1999
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Toán rời rạc Mã học phần: CT172 Nhóm: 1E01
CBGD: 002692 - Trần Việt Châu Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V7X510 PHẠM VĂN TUẤN ET25V7X2 19/12/1992
2 AG25V7X700 NGUYỄN THỊ MỴ CHÂU ED25V7X2 03/03/1994

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Toán tài chính Mã học phần: KT476E Nhóm: 1E01
CBGD: 001876 - Trương Thị Bích Liên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED2421X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG2421X006 NGUYỄN THANH NHÂN EP2421X1 16/02/1998
2 AG2421X218 TRẦN ĐĂNG KHOA ED2421X1 26/12/1983
3 AG2421X220 TRỊNH THỊ HUỲNH NHƯ ED2421X1 28/11/1995 CT
4 AG2421X224 ĐẶNG NGUYỄN MAI TRANG ED2421X1 20/01/1998
5 DC2421X222 NGUYỄN THỊ A THỂ ED2421X1 19/06/1995

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B1 Mã học phần: FL205 Nhóm: 1E02
CBGD: 003079 - Đặng Vũ Hoài Nhân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 21-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AG25V1X807 DƯƠNG THỊ KIM DUY ED25V1X6 25/04/1997
2 AG25V1X832 HUỲNH THỊ THÚY NGÂN ED25V1X6 24/10/1999
3 AG25V1X869 TRƯƠNG HUỲNH LAN VIÊN ED25V1X6 16/10/1999
4 DC25V1X852 TRẦN HOÀNG THÔNG ED25V1X6 03/08/1999

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


